
SP NN CT TD TL CN 
No

N 
KT

Phân tích và thiết kế hệ thống th.tin 8 CNTT 1 Phòng TH A1 503 38

Tiếng Anh 3 8 GDMN 1 Phòng TH A1 402 36

Luật thương mại Việt Nam 2 8 LUẬT 3 A3: 102, 103, 201 108

Tác phẩm kinh điển CNXHKH 7 GDCT 1

Khởi tạo DN du lịch và lữ hành 7 DL 1

PPDH và thực hành bộ môn 8A GDCT 1

Lịch sử tư tưởng XHCN 8B GDCT 1

Chăn nuôi gia cầm 35 CNTY 2

Cơ sở văn hóa Việt Nam 8 SPA 5

Giải tích nâng cao 7 TOÁN 6

Đa dạng sinh học 7 MT 8

PP dạy học âm nhạc ở tiểu học 22 GDTH 7

Phân tích tài chính doanh nghiệp 7 TCNH 2 A3: 203, 301 59

Kế toán xây dựng cơ bản 22 KT 6

Cơ sở dữ liệu nâng cao 7 CNTT 9

Hệ thống thông tin địa lí (GIS) 8 MT 10

Cơ học đất 8 XD 11

Kinh tế xây dựng 1 7 XD 12

Đại số sơ cấp 8TOÁN 13

Kinh tế lượng 8 DL 13

7 NNA 14

7 SPA 5

Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non22 GDMN 14

Tài chính doanh nghiệp 1 8A KT 17

8A TCNH 1 A3 203 26
Thị trường CK và PTĐT chứng khoán
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Sáng thứ 

7 27/01/18

Biên dịch 2



8B TCNH 1 A3 301 37

Đồ họa ứng dụng 7 CNTT 1

Phân tích, thiết kế mạng 7 CNTT 7

Giải tích số 7 TOÁN 11

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 7 MT 5

Lý thuyết - PPGD Tiếng Anh 2 7 SPA 1

Kỹ năng đọc hiểu 6 7 NNA 10

Kỹ thuật thi công 1 7 XD 7

Mở rộng các tập hợp số 7 GDTH 12

Quản trị tác nghiệp lữ hành 7 DL 4

Hàm biến phức 8TOÁN 23

Luật và chính sách môi trường 8 MT 30

Quản trị kinh doanh khách sạn 8 DL 4

Kế toán thương mại - Dịch vụ 35 KT 2

Cơ học kết cấu 2 8 XD 17

PP dạy học Mỹ thuật ở tiểu học 22 GDTH 14

Lý thuyết dịch 8 SPA 1 A3 203 31

Phương pháp dạy học toán ở tiểu học 8 GDTH 25

Tiếng Anh kinh tế 2 8A KT 12

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật 7 LUẬT 3 A3: 102, 103, 201 94

Tài chính quốc tế 7 TCNH 2 A3: 202, 203 76

Tổ chức HĐ phát triển ngôn ngữ cho trẻ22 GDMN 10

CĐ Triết học và lôgic biện chứng 8 GDCT 22

Phương pháp nghiên cứu khoa họcK 8 GDMN, 22 GDMN1 Phòng TH A1 402 30

Hình học vi phân 7 TOÁN 5

Kỹ thuật xử lý khí thải 7 MT 6

Kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh 7 NNA 1

Thí nghiệm và kiểm định công trình 7 XD 3

Toán học 5 7 GDTH 5

Quản trị tài chính 7 DL 7

Kết cấu bê tông cốt thép 8 XD 10

PP dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2 22 GDTH 10

Lý luận và lịch sử tôn giáo 7 GDCT 19

Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm 8 GDCT 2 A3: 201, 202 62
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Lập và thẩm định dự án đầu tư 7 KT, 7 TCNH 4
A3: 203, 301, 

302, 303
142

PPDH tự nhiên - xã hội TH 8 GDTH 1

Quản trị kinh doanh lữ hành 8 DL 1

Tổ chức quản lý doanh nghiệp 35 CNTY 1

L.sử Toán - PPNCKH bộ môn 8TOÁN 18

Môi trường và phát triển bền vững 8 MT 1 A3 103 29

Thuế

8 KT, 8 

TCNH,

 22 KT

3 A3: 201, 202, 203 112

Luật tố tụng hành chính Việt Nam 7 LUẬT 2 A3: 301, 302 60

Phát triển và tổ chức thực hiện CT GDMN7 GDMN 1 A3 303 24

Quản trị mạng 7 CNTT 1 Phòng TH A1 401 9

Tin học quản lý 8 KT, 8 TCNH 2 Phòng TH A1: 402, 50373

Lý thuyết môđun 7 TOÁN 10

Quản lý chất thải nguy hại 7 MT 17

Quản trị tác nghiệp khách sạn 8 DL 2

Vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm 35 CNTY 2

Ngữ pháp 3 7 NNA 1 A3 103 14

Lý luận dạy học môn toán THPT 8TOÁN 19

Văn học 1 7 GDTH 30

Quy hoạch du lịch 7 DL 1

Thanh toán quốc tế 7 TCNH 2 A3: 202, 203 60

Kiến trúc 2 8 XD 11

Thường thức MT và PPDH MT ở TH 8 GDTH 14

PPDH thể dục ở tiểu học 22 GDTH 12

Luật đất đai Việt Nam 7 LUẬT 2 A3: 302, 303 81

Giới thiệu tác phẩm kinh điển triết học 8 GDCT 1 A3 401 30

Kiểm toán tài chính 7 KT 2 A3 102, 103 65

Lý luận dạy học môn toán THPT 8TOÁN 19

Ô nhiễm môi trường nông nghiệp 8 MT 11

Vệ sinh phòng bệnh và đảm bảo an toàn22 GDMN 1 A3 202 29

Vệ sinh phòng bệnh 8 GDMN 2 A3: 203, 301 68

Luật lao động Việt Nam 8 LUẬT 3 A3: 302, 303, 401 112

1 Kế toán máy 7 KT 1 Phòng TH A1 503 42

Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học 7 GDTH 1 A3 102 25
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TH PPGD GDCD Ở TRƯỜNG THPT 17 GDCT 1 A3 103 22

Ngữ dụng học 7 SPA, 7 NNA 1 A3 201 13

Lập trình ứng dụng 2 8 CNTT 2

Xử lí ảnh 7 CNTT 4

Phương pháp day học toán 2 7 TOÁN 8

Tiếng Anh kỹ thuật - công nghệ 7 NNA 3

Tổ chức sự kiện 7 DL 1

Quy hoạch tuyến tính 8TOÁN 22

Quản lý MT đô thị và khu CN 7 MT 5

Tài nguyên thiên nhiên 8 MT 3

PPDH tự nhiên và xã hội ở tiểu học 22 GDTH 2

TH PPGD GDCD Ở TRƯỜNG THPT 17 GDCT 22

Giới thiệu tác phẩm kinh điển triết học 8 GDCT 1 A3 201 30

Giáo dục giới tính 8 GDMN 1 A3 202 30

Luật dân sự Việt Nam 2 8 LUẬT 2 A3: 102, 201 62

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 8 TCNH 2 A3: 202, 203 51

Lập trình web động 8 CNTT 1 Phòng TH A1 502 16

Văn học Anh 7 SPA, 7 NNA 18

Giao tiếp sư phạm 8 GDMN 18

Tài chính doanh nghiệp 2 8 TCNH 2 A3: 103, 201 73

Tai biến môi trường 7 MT 15

LÝ LUẬN GD VÀLLDH Ở THPT 8 GDCT 5

Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 8 LUẬT 4

Xác suất thống kê 8TOÁN 13

Thống kê ứng dụng trong môi trường 8 MT 28

Tiếng Việt 5 (Ngữ dụng học) 22 GDTH 12

TH PPGD GDCD Ở TRƯỜNG THPT 17 GDCT 1 A3 301 22

Tổ chức hạch toán kế toán 7 KT 2 A3: 302, 303 60

Phương pháp giáo dục thể chất 7 GDMN, 22 GDMN3 A3: 102, 103, 201 109

HĐ ngoại khóa và BD HS giỏi môn TV7 GDTH, 22 GDTH 2 A3: 202, 203 45

Kế toán tài chính 2 7 TCNH, 8 KT 2 A3: 301, 302 74

Luật sở hữu trí tuệ 7 LUẬT 1 A3 303 30

Nguyên lý hệ điều hành 8 CNTT 1 Phòng TH A1 402 23

Pháp luật Việt Nam 8 GDCT 1 A3 102 38
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Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN 8 GDMN 1 A3 103 42

Luật lao động Việt Nam 8 LUẬT 3 A3: 201, 202, 203 112

Vi sinh môi trường 8 MT 1 A3 301 31

Phân tích ngôn bản 7 SPA, 7 NNA 16

Thực hành giải toán tiểu học 1 8 TH, 22 GDTH 22

Văn học trẻ em 7 GDMN 3 A3: 102, 103, 201 87

Văn học trẻ em 22 GDMN 1 A3 202 23

Kế toán quản trị 7 KT 2 A3: 203, 301 55

Luật ngân hàng 7 LUẬT 1 A3 302 39

Tiếng Anh du lịch 7 SPA 7

Tiếng Anh du lịch 1 8 DL, 8 NNA 3

Pháp luật đại cương 8 GDTH 14

Tin học 35 CNTY 1

Tổ chức hoạt động âm nhạc 8 GDMN 20

Xây dựng Đảng 8 GDCT 17

Phương pháp tính 8 CNTT 1 32

Đánh giá trong giáo dục mầm non7 GDMN, 22 GDMN1 9

Kế toán ngân hàng 7 TCNH 2 A3: 201, 202 59

Kế toán hành chính sự nghiệp 7 KT 2 A3: 203, 301 49

Tiếng Việt thực hành 8 SPA, 22 GDTH 1 A3 302 30

Nghề giáo viên mầm non 7 GDMN 5

Tiếng Anh thương mại 1 7 NNA, 8 NNA 12

Tài chính doanh nghiệp 2 35 KT 1

Mỹ học Mác - LêNin 7 GDCT 5

Ghi chú:   

 - Thời gian thi: - Sáng:  Ca 1:  7 giờ 00 phút;  Ca 2:  9 giờ 00 phút,  

 - Chiều: Ca 1: 13 giờ 30 phút; Ca 2: 15 giờ 30 phút

 - Để tránh lộn xộn, yêu cầu sinh viên đến đúng giờ quy định

 - Các khoa, bộ môn nộp danh sách CBCT về phòng ĐBCL (Cô Lý) vào thứ tư hàng tuần

 - Những sai sót, vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo về phòng Đào tạo kịp thời.

TS Cao Thành Lê

Hà Tĩnh, ngày    tháng 01 năm 2018
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